UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH
















CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
	

















TP. Hồ Chí Minh – Năm 2017

1

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT
Mã học phần:  DLANH402
Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HKI, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.
· Tính chất: là môn học cơ sở.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
· Cung cấp các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật, các khái niệm về truyền nhiệt và cơ sở kỹ thuật lạnh.
· Cung cấp kiến thức cơ bản nhất về các quá trình, nguyên lý làm việc của máy lạnh và các quy luật truyền nhiệt nói chung.
· Kỹ năng: 
· Tra bảng được các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị.
· Biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.
· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống lạnh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để giải quyết các bài tập về truyền nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
	30
	29
	
	1

	2
	Chương 2:  Truyền nhiệt
	30
	29
	
	1

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
  Chương 1: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG 		
1. Mục tiêu:
- Hiểu đuợc các kiến thức chung nhất về kỹ thuật Nhiệt.
- Trình bày được khái niệm cơ bản;
- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.
2. Nội dung chương:
1.1. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới
1.1.1. Các khái niệm và định nghĩa
1.1.2. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới
1.1.3. Nhiệt dung riêng và tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng
1.2. Hơi và các thông số trạng thái của hơi  
1.2.1. Các thể (pha) của vật chất 
1.2.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp
1.2.3. Các đường giới hạn và các miền trạng thái của nước và hơi
1.2.4. Cách xác định các thông số của hơi bằng bảng và đồ thị lgp-h
1.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi
1.3.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi trên đồ thị lgp-h
1.3.2. Quá trình lưu động và tiết  lưu 
1.3.3. Quá trình lưu động
1.3.4. Quá trình tiết lưu 
1.4. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt
1.4.1. Khái niệm và định nghĩa chu trình nhiệt động
1.4.2. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt
1.4.3. Chu trình máy lạnh hấp thụ
     Chương 2:  TRUYỀN NHIỆT		
1. Mục tiêu:
- Hiểu đuợc các kiến thức chung nhất về truyền nhiệt .
- Tính toán được các quá trình trao đổi nhiệt của các thiết bị lạnh.
- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.
2. Nội dung chương:
2.1. Dẫn nhiệt:	
2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa
2.1.2. Dòng nhiệt ổn định dẫn qua vách phẳng và vách trụ
2.1.3. Nhiệt trở của vách phẳng và vách trụ mỏng
2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu  	
2.2.1. Các khái niệm và định nghĩa
2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt đối lưu  
2.2.3. Một số hình thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp
2.2.4. Tỏa nhiệt khi sôi và khi ngưng hơi
2.3. Trao đổi nhiệt bức xạ:	
2.3.1. Các khái niệm và định nghĩa
2.3.2. Dòng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa các vật
2.3.3. Bức xạ của mặt trời (nắng)
2.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt:	
2.4.1. Truyền nhiệt tổng hợp
2.4.2. Truyền nhiệt qua vách 
2.4.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách trụ
2.4.4. Truyền nhiệt qua vách có cánh
2.4.5. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt 
2.4.6. Thiết bị trao đổi nhiệt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
 - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật nhiệt.
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Các hiểu đuợc các kiến thức chung về kỹ thuật Nhiệt.
· Nắm vững các quy luật truyền nhiệt nói chung.
- Kỹ năng:  
· Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề.
· Đọc hiểu, tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật.
2. Phương pháp: 
	- Đánh giá thường xuyên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
	- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
	- Thi kết thúc học phần tự luận 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ trung cấp 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 
- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
 [1]. Trần Văn Phú, Giáo trình Kỹ thuật nhiệt, Nhà xuất bản khoa học. 
[2]. Bài tập nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt, Hoàng Đình Tín, NXB Giáo dục, 2002.
 [3].  Bùi Hải và Trần Thế Sơn. Kỹ thuật nhiệt. NXB Giáo dục.









CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  BƠM QUẠT MÁY NÉN
Mã học phần:   DLANH406
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.	Vị trí, tính chất của học phần:
	-  Vị trí:  Môn học được bố trí  ở học kỳ 1.
-  Tính chất: Là môn học bắt buộc.	
II.	Mục tiêu học phần:
 - Kiến thức: 
· Trình bày được các khái niệm cơ bản về nguyên lý làm việc và hoạt động của các máy thuỷ khí (bơm, quạt, máy nén)
· Cấu tạo và hoạt động của các dạng bơm,quạt, máy nén thông dụng trong ngành nhiệt lạnh.
	  - Kỹ năng:  
	    +  Những kiến thức tính toán, lựa chọn quạt , bơm, máy nén trong thực tiễn.
+  Vận hành và bảo dưỡng được hệ thống bơm, quạt, máy nén 
-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
     + Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
III.	Nội dung học phần:
1.	Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý
thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Khái niệm chung 
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2. Bơm
	9
	9
	
	

	3
	Chương 3. Quạt
	9
	8
	
	1

	4
	Chương 4. Máy nén
	9
	8
	
	1

	TỔNG
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Khái niệm chung	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu:
- Trình bày được các đặc điểm chung của máy thủy lực;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
	     2. Nội dung:
	1. Khái niệm và phân loại phương pháp đo
	1.1. Định nghĩa
	1.2. Phân loại 	
2. Các thông số kỹ thuật
	2.1. Thông số
	2.2. Đồ thị
Chương 2:Bơm		Thời gian:9 giờ
	   1.Mục tiêu: 
    - Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại bơm 
    - Tính toán được các thông số kỹ thuật của bơm trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
    - Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống bơm theo yêu cầu.
	     2. Nội dung:
1.1: Khái niệm chung về bơm
    1.1.1. Định nghĩa và phân loại
    1.1.2. Các thông số làm việc cơ bản
1.2: Bơm ly tâm
    1.2.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    1.2.2. Các thông số kỹ thuật
    1.2.3. Điều chỉnh và chọn bơm
    1.2.4. Bài tập ứng dụng
1.3: Bơm hướng trục
    1.3.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    1.3.2. Các thông số kỹ thuật
    1.3.3. Điều chỉnh và chọn bơm
1.4: Bơm Piston
    1.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    1.4.2. Các thông số kỹ thuật
    1.4.3. Điều chỉnh và chọn bơm
1.5: Bơm rô to
    1.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc
    1.4.2. Các thông số kỹ thuật
1.6: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bơm
    1.6.1. Lắp đặt và vận hành bơm
    1.6.2. Bảo dưỡng bơm
1.7: Bài tập tổng hợp hệ thống bơm
    1.7.1. Tính chọn đường ống dẫn
    1.7.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của bơm
Chương 3:Quạt 		Thời gian: 9 giờ
	1.Mục tiêu: 
- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại quạt 
    - Tính toán được các thông số kỹ thuật của quạt trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
    - Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống quạt theo yêu cầu. 
	2. Nội dung:
2.1: Khái niệm chung
    2.1.1. Khái niệm chung
    2.1.2. Các thông số đặc trưng
2.2: Quạt ly tâm
    2.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    2.2.2. Các thông số kỹ thuật của quạt
    2.2.3. Điều chỉnh và chọn quạt
    2.2.4. Bài tập ứng dụng
2.3: Quạt hướng trục
    2.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    2.3.2. Các thông số kỹ thuật của quạt
    2.3.3. Điều chỉnh và chọn quạt
    2.3.4. Bài tập ứng dụng
2.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng quạt
    2.4.1. Lắp đặt và vận hành quạt
    2.4.2. Bảo dưỡng quạt 
2.5: Bài tập tổng hợp hệ thống quạt
    2.5.1. Tính kích thước đường ống dẫn gió
    2.5.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của quạt
Chương 4:   Máy nén		Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
    - Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại máy nén 
    - Tính toán được các thông số kỹ thuật của máy nén trong từng mục đích ứng dụng cụ thể 
    - Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nén theo yêu cầu. 
3.1: Khái niệm chung
    3.1.1. Khái niệm chung
    3.1.2. Nhiệt động học máy nén
3.2: Máy nén piston
    3.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    3.2.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén
    3.2.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén
    3.2.4. Bài tập ứng dụng máy nén piston
3.3: Máy nén rô to
    3.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc
    3.3.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén
    3.3.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén
    3.3.4. Bài tập ứng dụng máy nén rô to
3.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy nén
    3.4.1. Lắp đặt và vận hành máy nén
    3.4.2. Bảo dưỡng máy nén
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp Lý thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy chiếu  
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ 
+ Giáo trình 
+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:  Những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng, xác định các thông số kỹ thuật, các hiện tượng hư hỏng và sửa chữa thông thường. 
- Kỹ năng: 
Trình bày được quy trình lắp đặt và kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng các loại Bơm, Quạt và Máy nén thông dụng
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;
- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
3. Những trọng tâm cần chú ý   
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Văn May, Bơm quạt máy nén, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 2003.
[2]. Hoàng Bá Chư, Phạm Lương Tuệ, Trương Ngọc Tuấn, Bơm quạt máy nén công nghiệp, nhà xuất bản Khkt Hà Nội, 2004.
[3]. Nguyễn Văn Bày, Máy bơm và trạm bơm,nhà XB nông nghiệp, Hà Nội 2000
[4]. Nguyễn Minh Tuyển, Bơm quạt & máy nén trong công nghiệp, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 1985.
[5]. Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc, trường Đại học sư phạm Kỹ Thuật, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2010.








.






















CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
Mã học phần:  DLANH 411
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 
1. Vị trí, tính chất của  học phần:
· Vị trí: Môn học được giảng dạy ở  học kỳ 3 của khóa  học 
· Tính chất: là môn học thuộc chương trình chuyên ngành.
1. Mục tiêu  học phần:
· Kiến thức: 
· Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.  
· Trình bày và phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch điện.
· Kỹ năng: 
· Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu trang bị điện.
· Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện
· Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.
· Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.
· Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.
· Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Kỹ  năng  tư  duy để  đọc hiểu các sơ đồ mạch điện.
· Thiết kế được các mạch điện theo yêu cầu.
1. Nội dung  học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong  học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Khí cụ điện
	6
	6
	
	

	
2
	Chương 2: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện thông dụng
	12

	11

	
	1


	3

	 Chương 3:  Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện Hệ thống lạnh

	
12
	
11
	
	
1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:    KHÍ CỤ ĐIỆN						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
·  Hiểu và phân biệt về cấu tạo cụ thể,  các nguyên lý hoạt động, các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu của các loại khí cụ điện hiện được dùng trên mạng cung cấp
· Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
· Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
· Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. 
2. Nội dung chương:
	1.  Công tắc, nút nhấn, cầu dao
		1.1. Khái niệm và công dụng 
1.2. Cấu tạo, ký hiệu 
1.3. Phân loại 
1.4. Điều kiện lựa chọn
	 2. Công tắc tơ
		2.1. Khái niệm 
2.2. Phân loại 
2.3. Cấu tạo 
2.4. Nguyên lý hoạt động 
2.5 Thông số kỹ thuật 
2.6. Điều kiện lựa chọn 
 3. Cầu chì
3.1. Khái niệm và công dụng 
3.2. Phân loại 
3.3. Nguyên lý làm việc 
3.4. Cấu tạo 
3.5.Thông số kỹ thuật 
3.6. Lựa chọn cầu chì 
3.7. Tra cứu cầu chì của một số hãng sản xuất 
	4.  Rơle ( rơle trung gian , rơle thời gian, rơle nhiệt )
		4.1. Khái niệm và Cấu tạo  
4.2. Phân loại. Công dụng 
4.3. Đặc tính rơ-le 
4.4. Thông số kỹ thuật 
4.5. Các loại rơ-le, lựa chọn rơ-le
Chương 2: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG								Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
· Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện
· Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý
· Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc tơ
2. Nội dung chương:
1. Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ
	1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
1.3. Tính chọn cầu dao điện				
1.4. Tính chọn cầu chì				
1.5. Tính chọn công tắc tơ				
1.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
	2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ
		2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
2.3. Tính chọn cầu dao điện				
2.4. Tính chọn cầu chì				
2.5. Tính chọn công tắc tơ				
2.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
	3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian)
		3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
3.3. Tính chọn cầu dao điện				
3.4. Tính chọn cầu chì				
3.5. Tính chọn công tắc tơ				
3.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
	4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha
		4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
4.3. Tính chọn cầu dao điện				
4.4. Tính chọn cầu chì				
4.5. Tính chọn công tắc tơ				
4.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên
		5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
5.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
5.3. Tính chọn cầu dao điện				
5.4. Tính chọn cầu chì				
5.5. Tính chọn công tắc tơ				
5.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
Chương 3: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
· Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện
· Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý
· Tính chọn được cầu dao, cầu chì và công tắc tơ
2. Nội dung chương:
	1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác 
		1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
1.3. Tính chọn cầu dao điện				
1.4. Tính chọn cầu chì				
1.5. Tính chọn công tắc tơ				
1.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí
		2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
2.3. Tính chọn cầu dao điện				
2.4. Tính chọn cầu chì				
2.5. Tính chọn công tắc tơ				
2.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
3. Mạch điện điều khiển kho lạnh
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
3.3. Tính chọn cầu dao điện				
3.4. Tính chọn cầu chì				
3.5. Tính chọn công tắc tơ				
3.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller
	4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
4.3. Tính chọn cầu dao điện				
4.4. Tính chọn cầu chì				
4.5. Tính chọn công tắc tơ
4.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
	5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao (high pressure switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch)
		5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
5.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
5.3. Tính chọn cầu dao điện				
5.4. Tính chọn cầu chì				
5.5. Tính chọn công tắc tơ				
5.6. Nguyên lý làm việc của mạch điện
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng  học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài  học cơ sở trang bị điện.
- Các khí cụ điện: nút bấm, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.
- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha
- Mô hình các mạch điện.
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Các cơ bản về khí cụ điện.
· Phương pháp tính toán mạch điện chọn cầu dao, cầu chì, công tắc tơ
· Các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các mạch điện.
- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật.
2. Phương pháp: 
	- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
	- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HK 3 .
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 
- Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: các chương 2 và 3.
4. Tài liệu tham khảo:
 - Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.
- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004
- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH
Mã học phần: DLANH 409
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý  thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:môn học được bố trí trước hoặc song hành với Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
· Tính chất: là môn học cơ sở.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của hệ thống lạnh.        
· Kỹ năng:  tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý  thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1. Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2. Chu trình lạnh một cấp nén
	9
	9
	
	

	3
	Chương 3. Chu trình lạnh nhiều cấp
	9
	8
	
	1

	4
	Chương 4. Thiết bị ngưng tụ
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5. Thiết bị bay hơi.
	6
	6
	
	

	6
	Chương 6. Thiết bị tiết lưu 
	3
	3
	
	

	7
	Chương 7. Các thiết bị phụ.
	3
	3
	
	

	8
	Chương 8. Sơ đồ hệ thống lạnh
	6
	5
	
	1

	
	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: CƠ   SỞ  NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu:
 - Trình bày được các khái niệm về cơ sở nhiệt động.
-  Trình bày được các giản đồ.
2. Nội dung bài: 
1.1 Khái niệm về nóng và lạnh.
1.2 Phương  pháp tạo ra nhiệt độ thấp.
1.3 Các giản  đồ .	
1.4 Quá trình nghịch khép kín .
Chương  2: CHU TRÌNH LẠNH MỘT CẤP NÉN			Thời gian:.9giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được các chu trình hệ thống lạnh.
2. Nội dung bài: 
1  Chu trình Carnot.
2  Chu trình khô.
3  Chu trình quá lạnh quá nhiệt.
4  Chu trình hồi nhiệt.
5  Tính toán chu trình một cấp.
Chương 3:	CHU TRÌNH LẠNH NHIỀU CẤP  			Thờigian: 9 giờ	
1.Mục tiêu:
- Trình bày được các chu trình 2 cấp hệ thống lạnh.
2. Nội dung bài: 
1 Chu trình hai cấp, một tiết lưu, làm mát trung gian một phần.
2  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian một phần.
3  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian tòan phần.
4  Chu trình hai cấp bình trung gian có ống xoắn.
5  Chu trình hồi nhiệt hai cấp nén.
6  Tính toán chu trình hai cấp.
Chương : 4	THIẾT BỊ NGƯNG TỤ					Thời gian: 6 giờ	
1. Mục tiêu: - Trình bày được các thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh.
2. Nội dung bài: 
1  Đặc điểm của thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh.
2  Khái niệm và phân loại thiết bị ngưng tụ. 
3  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước.
4  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí.
5  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí.
6  Tính chọn thiết bị ngưng tụ.
Chương 5:	THIẾT BỊ BAY HƠI 					Thời gian: 6giờ	1. Mục tiêu:
- Trình bày được các thiết bị ngưng tụ bay hơi trong hệ thống lạnh.
2. Nội dung bài: 
1  Khái niệm và phân loại thiết bị bay hơi . 
2  Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng.
3  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí.
4  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí bằng nước và nước muối.
5  Tính chọn thiết bị bay hơi .
Chương 6|:	THIẾT BỊ TIẾT LƯU 					Thời gian: 3giờ	1. Mục tiêu:
- Trình bày được các loại và công dụng của các van tiết lưu .
2. Nội dung bài: 
1  Van tiết lưu tay.
2  Van tiết lưu nhiệt.
3  Van tiết lưu điện tử.
Chương 7: CÁC THIẾT BỊ PHỤ					Thời gian: 3giờ	
	1. Mục tiêu:
- Trình bày được các thiết bị phụ.
2. Nội dung bài: 
1  Thiết bị tách lọc.
2  Thiết bị chứa đựng.
3  Thiết bị đường ống.
4  Các thiết bị phụ  khác.
Chương 8 : 	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 6giờ	
	1. Mục tiêu:
- Trình bày được các sơ đồ hệ thống lạnh 
2. Nội dung bài: 
1  Khái niệm chung. 
2  Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.
3  Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu. 
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ hệ thống lạnh
+ Giáo trình 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,
+ Những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc và cấu tạo của thiết bị lạnh.
- Kỹ năng:
+ Tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh.
+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..
2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video , thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động co tính thực tế cao.
- Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ, KỸ THUẬT LẠNH  CƠ  SỞ.
[2]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ,  MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.
[3]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm vãn Tuỳ - Đinh Vãn Thuận, KỸ THUẬT LẠNH - ỨNG DỤNG.
[4].Nguyễn Đức Lợi, BÀI TẬP KỸ THUẬT LẠNH.





CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần:  THỰC TẬP LẠNH CƠ BẢN
Mã học phần: DLANH 413
Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 2 của khóa học 
· Tính chất: là môn học thuộc chương trình bắt buộc.
1. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
· Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm
· Cung cấp các kiến thức cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh
· Kỹ năng: 
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.
· Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.
· Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.
· Biết hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.
· Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật điện.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc.
· Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao
1. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn và dụng cụ nghề
	12
	
	12
	


	2
	Chương 2: Đấu điện dân dụng 1 pha
	24
	
	24
	

	`3
	Chương 3: Đấu các mạch Điện 3 pha cơ bản
	24
	
	24
	

	4
	Chương 4: Kỹ thuật hàn gió đá
	30
	
	30
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:    CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ										Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
	- Hướng dẫn thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.
	- Hướng dẫn thực hiện sơ cứu người bị điện giật.
	- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện và đồng hồ đo trong lạnh. 
2. Nội dung chương:
1. Kỹ thuật an toàn
1.1. Các biện pháp an toàn điện
1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật
		2. Sử dụng các đồng hồ đo trong lạnh
3. Sử dụng các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa lạnh
Chương 2: ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA				Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: 
- Cách đấu dây mạch đèn thông dụng.
- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.
- Xác định các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 và 3 pha.
	- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.
	- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.
2. Nội dung chương:
	2.1. Đấu điện các mạch đèn thông dụng 
2.2. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha 
2.3. Đấu điện quạt giải nhiệt
2.4. Đấu điện động cơ không đồng bộ  3 pha 
2.5. Xác định các đầu dây máy biến áp
Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN		Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).
	- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện.
	- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện.
	- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu.
- Đọc sơ đồ mạch điện 3 pha.
	- Đấu mạch điện điều khiển 3 pha.
	- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.
2. Nội dung chương:
		3.1. Kiểm tra các khí cụ điện
3.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha
3.3. Đấu mạch điện tuần tự cho 2 động cơ KĐB 3 pha
3.4. Đấu mạch điện báo sự cố cho động cơ KĐB 3 pha
3.5. Đấu mạch điện đảo chiều quay cho động cơ KĐB 3 pha
3.6. Đấu mạch điện giảm dòng khởi động Υ-Δ cho động cơ KĐB 3 pha
Chương 4: KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ					Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: 
- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá.
	- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa.		
	- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh.
	- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt.
2. Nội dung chương:
		4.1. Sử dụng bộ hàn gió đá.
	4.2. Mồi chỉnh ngọn lửa hàn.
	4.3. Kỹ thuật hàn ống  cùng .
		4.4. Kỹ thuật hàn ống khác  .
		4.5. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng.
	4.6. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực.
	4.7. Kỹ thuật hàn phin lọc.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học lạnh cơ bản.
- Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng.
- Các mô hình đấu điện mạch điều khiển công tắc tơ.
- Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha.
- Bộ hàn gió đá, êtô, bàn để hàn.
- Dây điện, bạc hàn.
- Dụng cụ người thợ điện.
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Đấu các mạch đèn chiếu sáng.
· Đấu mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha
· Kỹ thuật hàn gió đá.
- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng thực hiện các bài thực hành kỹ thuật.
2. Phương pháp: 
	- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
	- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
	- Thi kết thúc học phần thực hành 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho học kỳ 2.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung, thực hiện các bài thực hành. 
- Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
 	- Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - Năm 2003.
- Trần Khánh Hà - Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng.
- Châu Ngọc Thạch  - Thực Hành Máy Điện  - NXB Giáo dục 1988.
- Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà  Dân Dụng  - Nhà xuất bản giáo dục  2006.

























CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  ĐỒ ÁN 
Mã học phần:   DLANH 429
Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ;
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: được bố trí ở học kỳ 5 , sau khi học xong các môn học cơ sở 
· Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.
1. Mục tiêu học phần:
·    Kiến thức: Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.
· Kỹ năng:  Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn.  
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;
1. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Công tác chuẩn bị 
	10
	
	10
	

	2
	Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện  
	10
	
	10
	

	3
	Thực hiện đồ án
	25
	
	25
	

	
	Cộng:
	45
	
	45
	


1. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Công tác chuẩn bị 
	Thời gian:10 giờ


Mục tiêu:
- Nắm được đề tài , nội dung được giao;
- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

1. Đăng Ký đề tài 
2. Phân bổ, nhận kế hoạch thực hiện
			
	Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện  
	Thời gian: 10 giờ


Mục tiêu:
- Tìm hiểu được ý tưởng để lên kế hoạch các bước thực hiện ;
-  Phân tích tài liệu chu đáo.

1. Tìm hiểu được ý tưởng liên quan đến đề tài ;
1. Tìm các tài liệu liên quan;
1. Phân tích tài liệu .

	Chương 3: Thực hiện đồ án
	Thời gian: 25 giờ


Mục tiêu:
- Hoàn thành các giai đoạn đã chuẩn bị khi lên kế hoạch.
- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc ;
- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

1. Hoàn thành nội dung đồ án       		
2. Thực hiện kiểm tra.       
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
- Học sinh đã hoàn thành chương trình Lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án đánh giá cho mỗi học sinh .
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Diễn giải
- Trực quan 
- Gợi mở
- Thực hành
- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
- Các tài liệu chuyên ngành đã học





CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: XÂY DỰNG TRẠM LẠNH
Mã học phần: DLANH 421
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:  được bố trí  ở học kỳ 4.
·    Tính chất: là môn học tự chọn.	
II. Mục tiêu học phần:
·  Kiến thức:  kiến thức về nguyên lý  của các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, cách tính toán, thiết kế kho lạnh, để chọn các thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra.
· Kỹ năng:  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương  pháp tính toán và thiết kế kiểm  tra kho lạnh.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý 
thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Thiết kế thể tích, mặt bằng kho lạnh
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2. Tính cách nhiệt kho lạnh
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3. Tính phụ tải nhiệt kho lạnh
	9
	8
	
	1

	4
	Chương 4. Phương pháp làm lạnh
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5. Sơ đồ hệ thống lạnh
	6
	5
	
	1

	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Thiết kế thể tích và mặt bãng kho lạnh
	Thời gian: 3 giờ


Mục tiêu:
- Trình bày được cách phân loại và tính dung tích kho ;
- Tính toán được tiêu chuẩn chất tải;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Phân loại kho lạnh
1.3 Dung tích và tiêu chuẩn chất tải của kho lạnh
1.4 Xác định số lượng và kích thước của kho lạnh
	Chương 2: Tính cách nhiệt kho lạnh
	Thời gian:6 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được các loại vật liệu cách nhiệt;
- Tính toán các quá trình cách nhiệt, đọng sương;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
2.1 Các loại vật liệu cách nhiệt thông dụng
2.2 Tính cách nhiệt vách kho lạnh
2.3 Tính cách nhiệt nền và trần của kho lạnh
2.4 Tính cách nhiệt đường ống
2.5 Tính kiểm tra đọng sưõng
	Chương 3: Tính phụ tải nhiệt kho lạnh
	Thời gian:9 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được các loại tổn thất cách nhiệt;
- Tính toán các quá trình tổn thất nhiệt ;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
3.1 Đại cưõng
3.2 Tính tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che
3.3 Tính tổn thất nhiệt do sản phẩm toả ra
3.4 Tính tổn thất nhiệt do thông gió
3.5 Tính tổn thất nhiệt trong vận hành
3.6 Tính tải nhiệt cho thiết bị và máy nén
	Chương 4: Phương  pháp làm lạnh
	Thời gian:6 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được các phương pháp làm lạnh;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
4.1 Phân loại
4.2 Làm lạnh trực tiếp
4.3 Làm lạnh gián tiếp      
	Chương 5: Sơ đồ hệ thống lạnh
	Thời gian:6 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được kiến thức cơ bản về sơ đồ hệ thống 
- Trình bày được các phương pháp cấp lỏng;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
5.1 Sơ đồ hệ thống lạnh cỡ nhỏ
5.2 Sơ đồ hệ thống lạnh công nghiệp
5.2.1	Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp
5.2.2	Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp
5.3  Các phương  pháp cấp môi chất lỏng cho dàn lạnh
5.4  Sơ đồ dùng chất tải lạnh lỏng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp Lý  thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy chiếu  
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ 
+ Giáo trình 
+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Sau khi hoàn tất môn  học sinh viên cần biết: Tính toán thiết kế trạm lạnh.
- Kỹ năng:
 + Nhận định , kiểm tra, tính toán các trạm lạnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp .
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;
- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ  sở. NXB giáo dục. 
- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục
- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Vãn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.
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